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           TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ THUẬN THÀNH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              TỈNH BẮC NINH                

      Bản án số: 03/2024/HSST 

              Ngày 25/01/2024 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Cây. 

Các Hội Thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quế, bà Nguyễn Thị Kim Dung. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hải – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành tham gia phiên tòa: 

Bà Đoàn Thị Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường xét xử trụ sở Tòa án nhân dân thị 

xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ L số 

118/2023/TLST-HS, ngày 29 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 01/2024/QĐXXST-HS ngày 12/01/2024 đối với: 

Bị cáo Nghiêm Thị L, sinh năm 1957 

Tên gọi khác: Nghiêm Nguyệt Hà; Nghiêm Thị Nguyệt Hà. 

HKTT: Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 

10/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ tên bố: Nghiêm Tiến Doanh (đã chết). Họ 

tên mẹ: Trần Thị My, sinh năm 1928. Gia đình bị cáo có 07 anh chị em, bị cáo là con 

thứ 04. Chồng: Bùi Minh Khương (đã chết). Con: Bùi Hiểu Minh, sinh năm 1986. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: + Tại bản án số: 40/2000/HSST ngày 04/4/2000 của Tòa án nhân 

dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bị cáo bị xử phạt 24 tháng tù về tội “Chứa mãi 

dâm, môi giới mãi dâm”. 

+ Tại bản án số: 12/2002/HSST ngày 18/11/2002 của Tòa án nhân dân thị xã 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Chứa mãi dâm”. 

+ Tại bản án số: 17/2011/HSST ngày 17/3/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên, bị cáo bị xử phạt 07 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Bị cáo đã chấp hành xong. 

+ Tại bản án số: 133/2018/HSST ngày 13/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bị cáo bị xử phạt 30 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”. Bị 

cáo nộp án phí ngày 17/6/2019, chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/11/2020. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/9/2023 đến nay. Hiện đang tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. (Bị cáo có mặt) 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Phạm Thị Len, sinh năm 1974     (vắng mặt) 

HKTT: Số 143 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Anh Đặng Gia Long, sinh năm 1979.     (vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:    

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 25/9/2023, tại quán Cà phê thư giãn ở khu phố 

Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do Nghiêm Thị L, 

sinh năm 1957, nơi ĐKTT: Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh 

Bắc Ninh làm chủ. Lực lượng Công an thị xã Thuận Thành kiểm tra phát hiện bắt 

quả tang tại phòng ngủ tầng 01 có Đặng Gia Long, sinh năm 1979, trú tại khu phố 

Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Phạm Thị Len, 

sinh năm 1974, trú tại 143 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng đang có hành vi mua bán dâm. Cơ quan điều tra cũng phát hiện tại phòng 

khách tầng 01 có anh Lê Trọng Tuân, sinh năm 2003, trú tại khu phố Đức Hiệp, 

phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình bắt quả tang, lực 

lượng Công an đã thu giữ vật chứng gồm: 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Supermen và 

01 ruột bao cao su đã qua sử dụng; 01 bao cao su nhãn hiệu Supermen chưa qua sử 

dụng; số tiền 1.000.000 đồng gồm 05 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng trên người L;  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S lắp số sim 0585.540.326 và số tiền 

410.000 đồng của Len; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4 lắp số sim 

0383.207.957 của Long; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và số tiền 6.900.000 

đồng của L; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda loại xe SH Biển kiểm soát: 99F1 – 

621.95 của Tuân. 

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Đầu tháng 09/2023, L thuê nhà 

của bà Dương Thị Lợi, sinh năm 1967, trú tại khu phố Tam Á, phường Gia Đông, thị 

xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để làm quán Cà phê thư giãn và bắt đầu hoạt động từ 

ngày 16/9/2023. Đặng Gia Long và Lê Trọng Tuân đã từng đến quán của L sử dụng 

dịch vụ cà phê, mát xa thư giãn nên Long có số điện thoại của L. Khoảng 19 giờ 30 

phút ngày 25/9/2023, Phạm Thị Len đến quán Cà phê thư giãn của L để xin làm 

nhân viên phục vụ mát xa thư giãn cho khách tại quán của L, L đồng ý. L và Len đã 

thỏa thuận với nhau khi khách nam vào quán để kích dục thì L sẽ thu 200.000 đồng 

của khách rồi chia cho Len 100.000 đồng còn L hưởng 100.000 đồng. Nếu khách 

nam vào quán có nhu cầu mua dâm thì Len sẽ bán dâm, L sẽ thu 400.000 đồng của 

khách rồi chia cho Len 200.000 đồng và L hưởng 200.000 đồng. Khoảng 19 giờ 

cùng ngày 25/9/2023, khi đang ngồi uống nước thì Long và Tuân rủ nhau đến quán 

của L để mua dâm. Do Tuân không mang theo tiền nên bảo Long trả hộ, Tuân sẽ trả 

Long sau, Long đồng ý. Sau đó Long sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

Galaxy J4 lắp sim số 0383.207.957 của Long gọi điện nhiều lần vào chiếc điện thoại 

di động nhãn hiệu Oppo lắp sim số 0359702969 của L nhưng L không nghe máy. 
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Đến 20 giờ cùng ngày, Long gọi lại cho L hỏi “Có nhân viên mới không?”. Do L 

mới nhận Len vào làm việc nên trả lời “Có”. Khoảng 21 giờ 45 phút, Tuân điều 

khiển chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda loại xe SH125 Biển kiểm soát: 99F1 – 621.95 

chở Long đến quán của L thì gặp L và Len ở tầng 01 của quán. Thấy Len là người 

mới, Long đặt vấn đề mua dâm Len tại quán của L. Long nói với L “Cho 02 vé tàu 

nhanh, giá như thế nào?”. L hiểu Long muốn mua dâm Len tại quán của mình. L 

đồng ý nói giá 1.000.000 đồng. Ngay sau đó Long đưa cho L số tiền 1.000.000 đồng 

gồm 05 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng là số tiền để Long và Tuân mua dâm. L cầm 

tiền và cất vào túi đang đeo ở trước ngực. Long nói “Cho 02 bao cao su loại tốt để 

chơi”. Sau đó L đưa cho Len 02 bao cao su nhãn hiệu supermen để bán dâm cho 

Long. Len và Long vào trong phòng tại tầng 01 của quán để quan hệ tình dục trước 

còn Tuân đợi ở ngoài. Khi vào phòng, Long và Len tiến hành thực hiện quan hệ tình 

dục. Khi Long và Len đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Công an 

thị xã Thuận Thành bắt quả tang và thu giữ vật chứng. 

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 01/CTr-VKS ngày 28/12/2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành truy đã tố Nghiêm Thị L về tội “Chứa 

mại dâm” theo khoản 1 Điều 327 của Bộ Luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo L khai nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã 

truy tố, bị cáo thừa nhận đã có hành vi dùng quán Cà phê đang do mình quản L để 

cho Long và Len có hành vi mua bán dâm. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố bị cáo 

về hành vi chứa mại dâm là có căn cứ, đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện.  

Trong phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành 

thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra chứng cứ buộc tội và đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo L phạm tội “Chứa mại dâm”. Đề nghị áp dụng khoản 1 

Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ Luật hình sự; Xử phạt L từ 18 

đến 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam đối với bị cáo.  

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) vỏ bao cao su nhãn hiệu Supermen; 

01 (một) bao cao su nhãn hiệu Supermen đã qua sử dụng;  01 (một) bao cao su nhãn 

hiệu Supermen chưa qua sử dụng; 06 (sáu) bao cao su nhãn hiệu Supermen chưa qua 

sử dụng; 01 (một) bao cao su nhãn hiệu OK chưa qua sử dụng. Tịch thu sung công 

quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4 lắp số sim 

0383.207.957 của Đặng Gia Long; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO của 

Nghiêm Thị L; Số tiền 1.000.000 đồng. Trả lại bị cáo số tiền: 6.900.000 đồng; 01 

chiếc ví; 01 túi đeo trước ngực. Trả lại Phạm Thị Len 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung A20S lắp số sim 0585.540.326 và số tiền 410.000 đồng không 

liên quan đến việc phạm tội. 

Bị cáo L nhận tội và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà 

chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Trong phần nói 

lời sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

và miễn cho bị cáo hình phạt bổ sung. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

đại diện Viện kiểm sát và của bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về việc thực hiện trình tự tố tụng đối với vụ án: Quá trình thực hiện thủ 

tục tố tụng để giải quyết vụ án, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an thị xã Thuận Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận 

Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

 [2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lờ i khai củ a bị  cáo Nghiêm Thị  L tạ i 

phiên tòa phù hợ p vớ i lờ i khai củ a bị  cáo tạ i Cơ  quan đ iề u tra, phù hợ p vớ i 
tà i liệ u, chứng cứ  có trong hồ  sơ  vụ  án, phù hợ p vớ i lờ i khai củ a ngườ i có 
quyề n lợ i nghĩ a vụ  liên quan đ ượ c thể  hiệ n trong hồ  sơ  vụ  án đ ã đ ượ c 
tranh tụ ng tạ i phiên toà , có că n cứ  đ ể  xác đ ị nh:  

Hồi 21 giờ 45 phút ngày 25/9/2023, tại quán Cà phê thư giãn ở khu phố Tam 

Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang do Nghiêm Thị L 

quản L. Bị cáo L đã có hành vi cho Đặng Gia Long, Lê Trọng Tuân và Phạm Thị 

Len thực hiện hành vi mua bán dâm và thu số tiền 1.000.000 đồng tiền mua bán 

dâm. Do vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo L phạm tội “Chứa mại dâm”, tội phạm 

được quy định tại khoản 1 Điều 327 của Bộ Luật hình sự, như nội dung Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành truy tố bị cáo là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[3]. Về nguyên nhân, mục đích, tính chất của hành vi phạm tội: Nguyên nhân 

dẫn đến hành vi phạm tội là do bị cáo ham lợi bất chính, muốn kiếm tiền lợi trên 

thân xác người khác mà không phải bỏ công sức lao động. Hành vi phạm tội mà bị 

cáo đã thực hiện thuộc loại tội phạm nghiêm trọng nên cần phải có hình phạt tương 

xứng với tính chất mức độ hành vi của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung. Phạt bị cáo phải cách ly đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo đối 

với bị cáo. 

[4]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại khoản 1 

Điều 52 Bộ Luật hình sự. Bị cáo mặc dù từ năm 2000 đến năm 2018 cũng đã 04 lần 

bị kết án về tội Chứa mại dâm. Tuy nhiên bị cáo thực hiện hành vi chứa mại dâm và 

bị kết án một cách không liên tục và không có căn cứ để xác định bị cáo lấy nguồn 

thu nhập từ việc chứa mại dâm để làm nguồn sống chính nên Hội đồng xét xử xác 

định bị cáo không phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội có tính chất chuyên 

nghiệp”. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự. Đây là tình tiết để 

Hội đồng xét xử xem xét cân nhắc khi lượng hình đối với bị cáo.  

[5]. Về vật chứng của vụ án: Tịch thu tiêu hủy số vật chứng liên quan đến tội 

phạm nhưng không có giá trị sử dụng gồm; 01 (một) vỏ bao cao su nhãn hiệu 
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Supermen; 01 (một) bao cao su nhãn hiệu Supermen đã qua sử dụng; 07 (bảy) bao cao 

su nhãn hiệu Supermen chưa qua sử dụng; 01 (một) bao cao su nhãn hiệu OK chưa 

qua sử dụng. Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tài sản liên quan đến tội phạm 

gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4 lắp số sim 

0383.207.957 của Đặng Gia Long; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO của 

Nghiêm Thị L; Số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của L. Trả lại bị cáo L số tiền: 

6.900.000 đồng; 01 chiếc ví; 01 túi đeo trước ngực. Trả lại Phạm Thị Len 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S lắp số sim 0585.540.326 và số tiền 

410.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội. 

[7]. Liên quan đến vụ án có: Đối với Đặng Gia Long và Lê Trọng Tuân là 

người mua dâm, Phạm Thị Len là người bán dâm. Công an thị xã Thuận Thành đã tiến 

hành xử phạt hành chính phạt tiền là phù hợp. 

 [8]. Về án phí: Bị cáo L là người cao tuổi, tại phiên toà bị cáo đề nghị miễn 

tiền án phí nên cần chấp nhận, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo L.  

Bởi các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nghiêm Thị L (tên gọi khác Nghiêm Nguyệt Hà; Nghiêm Thị 

Nguyệt Hà) phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47 của Bộ 

Luật hình sự. Điều 106; Điều 136; Điều 329 của Bộ Luật tố tụng hình sự. Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án, tuyên xử. 

1. Xử phạt Nghiêm Thị L 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giữ, tạm giam 26/9/2023. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nghiêm Thị L 45 ngày kể từ ngày tuyên án 

25/01/2024 để đảm bảo thi hành án. 

2. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) vỏ bao cao su nhãn hiệu Supermen; 

01 (một) bao cao su nhãn hiệu Supermen đã qua sử dụng; 07 (Bảy) bao cao su nhãn 

hiệu Supermen chưa qua sử dụng; 01 (một) bao cao su nhãn hiệu OK chưa qua sử 

dụng. Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy J4 lắp số sim 0383.207.957 của Đặng Gia Long; 01 (một) điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO của Nghiêm Thị L; Số tiền 1.000.000 đồng.  

Trả lại bị cáo L số tiền: 6.900.000 đồng; 01 chiếc ví; 01 túi đeo trước ngực. 

Trả lại Phạm Thị Len 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A20S lắp số 

sim 0585.540.326 và số tiền 410.000 đồng (Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 

24/01/2024 giữa Công an thị xã và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh) 

3. Về án phí: Bị cáo L không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo L có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.     
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  Nơi nhận                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Bắc Ninh.                                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa. 
-VKSND tỉnh Bắc Ninh. 

-VKSND thị xã Thuận Thành. 

-Công an thị xã Thuận Thành. 

-Chi cục THA dân sự thị xã Thuận Thành. 

-Những người tham gia tố tụng. 

-Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng. 

                                                                                                                   Nguyễn Sỹ Cây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        


